
KÊ KHAI CHI TIẾT 

TT Tên trang thiết 
Đơn vị 

tính 
Chủng loại / Hãng, nước Hãng, nước 

Tên cơ sở  

bảo hành 
Địa chỉ 

1 
Dao và cán dao 

phẫu thuật các loại 

Cái NAF-B20 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-

Pakistan 

Cái MESD-3 

Cái MESD-4 

Cái MESD-4L 

Cái MESD-7 

Cái SKG-SB 

2 
Kẹp phẫu thuật các 

loại 

Cái DRF-12 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái DRF-14 

Cái DRF-16 

Cái DRF-18 

Cái DRF-20 

Cái DRF-25 

Cái DRF-30 
Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái DRF-14G 

Cái DRF-25G 

Cái DRF-C14 



Cái DRF-C16 

Cái DRF-C18 

Cái DRF-C20 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái DRF-C25 

Cái DRN-12 

Cái DRN-14 

Cái DRN-16 

Cái DRN-18 

Cái DRN-20 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái DRN-25 

Cái DRN-14G 

Cái DRN-C14 

Cái DRN-C16 

Cái DRN-C18 

Cái DRN-C20 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái DRN-C25 

Cái TIF-14 

Cái TIF-16 

Cái TIF-18 

Cái TIF-20 

Cái TIF-25 Sarfraz and Sarfraz and Sarfraz and 



Cái TIF-2T16 Brothers- 

Pakistan 

Brothers- 

Pakistan 

Brothers- 

Pakistan Cái TIF-3T16 

Cái TIF-4T16 

Cái TIF-C16 

Cái ADF-12 

Cái ADF-15 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái ADF-A12 

Cái ADF-12G 

Cái ADF-M12 

Cái ADF-M15 

Cái ADD-T12 

2 
Kẹp phẫu thuật các 

loại 

Cái ADF-T12 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 
Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái ADF-T15 

Cái ADF-TA12 

Cái ADF-MT12 

Cái ADF-MT15 

Cái ADF-TS12 

Cái ADF-T12G 
Sarfraz and 

Brothers- 

Sarfraz and 

Brothers- 

Sarfraz and 

Brothers- 



Cái ADF-T2-12 
Pakistan Pakistan Pakistan 

Cái ADB-T12 

Cái ADB-TA12 

Cái CUF-18 

Cái CUF-C18 

Cái CUF-A18G 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái CUF-T18 

Cái CUF-TC18 

Cái SEF-12 

Cái SEF-15 

Cái SEF-C12 

Cái SEF-C15 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái SEF-T12 

Cái SEF-T15 

Cái TAF-18 

Cái TAF-C18 

Cái GEF-18 

Cái GEF-C18 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái GEF-T18 

Cái GEF-TC18 

Cái ENF-14 

Cái ENF-16 



Cái ENF-18 

Cái ENF-20 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái ENF-T14 

Cái ENF-T16 

Cái ENF-T18 

Cái ENF-T20 

Cái ENF-W12 

Cái ENF-W16 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái RUF-15 

Cái RUF-20 

Cái RUF-25 

Cái DEF-16 

Cái DEF-20 

Cái DEF-24 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái DEF-A16 

Cái DEF-A20 

Cái DEF-A24 

Cái PIF-11 

Cái SPF-9 

2 
Kẹp phẫu thuật các 

loại 

Cái SPF-12 
Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái SPF-C9 

Cái SPF-C12 

Cái SPF-F9 



Cái SPF-F12 

Cái SPF-H10 

Cái SPF-HC10 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái BIF-9 

Cái BIF-M9 

Cái BIF-T9 

Cái BIF-TM9 

Cái IRF-10 

Cái IRF-C10 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái IRF-FC10 

Cái IRF-T10 

Cái IRF-TC10 

Cái STF-T10 

Cái CAF-11 

Cái CAF-A11 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái CAF-012 

Cái CAF-03 

Cái CAF-05 

Cái CAF-09 

Cái CAF-A012 

Cái CAF-A03 Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái CAF-A05 

Cái CAF-MG 



Cái COF-7 

Cái IRF-TOC 

Cái CIF-D9 

Cái CIF-L9 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái GRF-11 

Cái CIF-B9 

Cái CIF-SU 

Cái CIF-11S 

Cái CIF-11B 

Cái DTF-16 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái DTF-16S 

Cái HUF-10 

Cái RAF-9 

Cái DES-20 

Cái DES-25 

Cái DES-30 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái VOF-7 

Cái VOF-C7 

Cái VOF-T7 

Cái VOF-TC7 

Cái RMF-18 

2 
Kẹp phẫu thuật các 

loại 

Cái RMF-C18 Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan Cái LSF-15 

Cái BTF-18 



Cái VAF-12 

3 
Kéo phẫu thuật các 

loại 

Cái OPS-SB14 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái OPS-SB16 

Cái OPS-SB18 

Cái OPS-SB20 

Cái OPS-SB14G 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái OPS-S-SB14 

Cái OPS-SBC14 

Cái OPS-BB14 

Cái OPS-BB18 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái OPS-BBC14 

Cái OPS-SS14 

Cái OPS-SSC14 

Cái MAS-14 Sarfraz and Sarfraz and Sarfraz and 



Cái MAS-17 Brothers- 

Pakistan 

Brothers- 

Pakistan 

Brothers- 

Pakistan Cái MAS-23 

Cái MAS-C14 

Cái MAS-C17 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái MAS-C23 

Cái MAS-C17G 

Cái MES-10 

Cái MES-C10 
Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái MES-11 

Cái MES-14 

Cái MES-18 

Cái MES-20 
Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái MES-23 

Cái MES-C11 

Cái MES-C14 

Cái MES-C18 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái MES-C20 

Cái MES-C23 

Cái MES-BC14G 

Cái MES-BC18G 
Sarfraz and 

Brothers- 

Sarfraz and 

Brothers- 

Sarfraz and 

Brothers- 



Cái MES-SC14G 
Pakistan Pakistan Pakistan 

Cái MES-SC18G 

Cái STS-11 

Cái STS-C11 
Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái BDS-U14 

Cái BDS-U18 

Cái BDS-14 

Cái BDS-18 
Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Cái SG-23 

Cái DOS-18 

Cái DOS-C18 

3 
Kéo phẫu thuật các 

loại 

Cái EPS-14 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers- 

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái EPS-18 

Cái EPS-21 

Cái IRS-9 

Cái IRS-10 

Cái IRS-11 

Cái IRS-C9 

Cái IRS-C10 

Cái IRS-C11 

Cái IRS-SU11 



Cái IRS-SUC11 

Cái IRS-9G 

Cái IRS-10G 

Cái IRS-11G 

Cái IRS-C9G 

Cái IRS-C10G 

Cái IRS-C11G 

Cái IRS-A9 

Cái IRS-A11 

Cái RBS-10 

Cái RBS-C10 

Cái RBTS-10B 

Cái RBTS-C10B 

Cái RBTS-10S 

Cái RBTS-C10S 

Cái TES-10B 

Cái TES-C10B 

Cái TES-10S 



Cái TES-C10S 

Cái SPS-9 

Cái SPS-12 

Cái LIS-14 

Cái WICS-12 

Cái YAS-10 

Cái BES-8 

Cái VAS-8 

Cái VAS-C8 

Cái VAS-C8S 

Cái CAS-10 

Cái CAS-12 

Cái CAS-C10 

Cái CAS-C12 

Cái CAS-U10 

Cái WES-10 

Cái WES-12 

Cái WES-C10 

Cái WES-C12 

Cái MAL-15 

Cái MAL-C15 



4 
Kìm mang kim các 

loại 

Cái MAN-S14 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái MAN-S16 

Cái MAN-S18 

Cái MAN-S20 

Cái MAN-S24 

Cái DEN-15G 

Cái DEN-18G 

Cái DEN-20G 

Cái DEN-S15G 

Cái DEN-S18G 

Cái DEN-S20G 

Cái OLN-S14 

Cái OLN-S16 

Cái OLN-S18 

Cái OLN-S14G 

Cái OLN-S16G 



Cái OLN-S18G 

Cái RYN-S13 

Cái RYN-S15 

Cái RYN-S18 

Cái CAN-14 

Cái CAN-S14 

Cái CAN-C14 

Cái CAN-SC14 

Cái CAN-14G 

Cái CAN-S14G 

Cái CAN-C14G 

Cái CAN-SC14G 

Cái CAN-M14G 

Cái CAN-MS14G 

Cái CAN-MC14G 

Cái CAN-MSC14G 



5 
Kềm cắt xương các 

loại 

Cái BOC-S14 

Sarfraz and 

Brothers, 

Sarfraz and 

Brothers, 

Sarfraz and 

Brothers, 
Sarfraz and Brothers, 

Cái BOC-S17 

Cái BOC-S19 

Cái BOC-DR18 

Cái BOC-D27 

Cái BOC-DC27 

6 
Kẹp giữ xương các 

loại 

Cái BOH-14 Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan Cái BOH-17 

Cái BOH-23 

7 
Dụng cụ gặm xương 

các loại 

Cái RON-S18 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and Brothers, 

Cái RON-D14 

Cái RON-D17 

Cái RON-D18 

Cái RON-D20 



Cái RON-L23 

Cái RON-P2 

7 
Dụng cụ gặm xương 

các loại 

Cái RON-P3 
Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái RON-S15 

8 
Dụng cụ tùn xương 

các loại 

Cái BOI-6 Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan Cái BOI-8 

Cái BOI-10 

9 Dụng cụ dũa xương 
Cái 

BOF-24 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái 

10 
Dụng cụ nạo xương 

các loại 

Cái SPIE-10 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái QVO-6 

Cái QVO-7 

Cái QVO-8 

Cái QVO-9 

Cái QVO-10 

Cái QVO-5 

Cái QVO-4 

Cái QVO-3 

Cái QBO-1 

Cái QBO-2 

Cái QBO-3 



Cái QBO-4 

Cái QBO-5 

Cái QBO-C2.5 

Cái QBO-C3 

Cái QBO-C3.5 

Cái QBO-C4 

11 
Dụng cụ đục xương 

các loại 

Cái OST-6 
Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái OST-8 

Cái OST-10 

Cái OST-12 

12 
Dụng cụ nạo trong 

sản khoa các loại 

Cái QAN-0.5 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái QAN-1.0 

Cái QAN-1.5 

Cái QPI-2.0 

Cái QPI-2.5 

Cái QPI-3.3 

Cái QBA-4.5 

Cái QBA-6.0 

Cái QBA-7.5 

Cái QBA-9.0 



Cái QBA-12.0 

Cái QBA-15.0 

13 
Dụng cụ bẩy xương 

các loại 

Cái CUE-19 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái JOE-16 

Cái COE-19 

Cái FRE-16 

Cái FRE-19 

Cái COE-23 

Cái SPIE-13 

13 
Dụng cụ bẩy xương 

các loại 

Cái SPIE-19 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái CUE-19 

Cái JOE-16 

Cái COE-19 

Cái FRE-16 

14 
Dụng cụ cắt, vặn chỉ 

thép các loại 

Cái WIT-15G 
Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái WIT-20G 

Cái WIT-R18G 



Cái WICP-N15 

Cái WICP-P16 

Cái WIHP-14 

Cái PINP-14G 

Cái PINC-H47 

Cái PINC-18G 

Cái PINC-22G 

Cái WIC-18G 

Cái WIC-24G 

15 
Dụng cụ vặn vít các 

loại 

Cái DRV-2.5 Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan Cái DRV-3.5 

Cái DRV-4.5 

16 
Kẹp săng phẫu thuật 

các loại 

Cái TWF-9 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái TWF-11 

Cái TWF-13 

Cái TWF-15 

Cái RDF-13 



Cái RDF-20 

17 
Kẹp ống phẫu thuật 

các loại 

Cái TUF-16 
Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái TUF-S15 

Cái TUF-S18 

Cái TUF-S20 

18 
Kẹp cầm máu trong 

phẫu thuật các loại 

Cái MOS-10 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái MOS-C10 

Cái MOS-12 

Cái MOS-C12 

Cái MOS-M12 

Cái MOS-MC12 

Cái MOS-T12 

Cái MOS-TC12 

Cái CRF-14 

Cái CRF-16 

Cái CRF-18 

Cái CRF-20 



Cái CRF-C14 

Cái CRF-C16 

Cái CRF-C18 

Cái CRF-C20 

Cái KEF-B14 

Cái KEF-B16 

18 
Kẹp cầm máu trong 

phẫu thuật các loại 

Cái KEF-BC14 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái KEF-BC16 

Cái KEF-14 

Cái KEF-16 

Cái KEF-18 

Cái KEF-20 

Cái KEF-24 

Cái KEF-C14 

Cái KEF-C16 

Cái KEF-C18 

Cái KEF-C20 

Cái KEF-C24 

Cái KOF-14 

Cái KOF-16 

Cái KOF-18 

Cái KOF-20 

Cái KOF-C14 



Cái KOF-C16 

Cái KOF-C18 

Cái KOF-C20 

Cái JIF-19 

Cái DAF-C14 

Cái RIA-14 

Cái RIA-16 

Cái RIA-18 

Cái RIA-23 

19 
Kẹp phẫu thuật tai 

các loại 

Cái EMG-M3 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái EMG-M4 

Cái EMG-MC4 

Cái EMG-M4B 

Cái EMG-8 

Cái EMG-14 

Cái EMG-T8 

Cái EMG-T14 

Cái EMG-N9 

Cái EMG-N14 



Cái EMG-P12 

Cái EMG-P14 

Cái EMG-OC3 

Cái EMG-OC4 

Cái EMG-C1 

Cái EMG-C2 

20 

Kẹp mô, tổ chức 

trong phẫu thuật các 

loại 

Cái BRF-25 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái ALF-13-4 

Cái ALF-15-3 

Cái ALF-15-4 

Cái ALF-15-5 

Cái ALF-18-5 

20 

Kẹp mô, tổ chức 

trong phẫu thuật các 

loại 

Cái ALF-20-5 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái ALF-15-9 

Cái ALF-A18-5 

Cái ALF-T20-6 

Cái BAF-16 

Cái BAF-18 

Cái BAF-20 



Cái PLF-30K 

21 
Kìm sinh thiết mũi 

các loại 

Cái EMN-8 
Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái EMC-19 

22 
Kẹp gắp bông các 

loại 

Cái SPOF-18 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái SPOF-23 

Cái SPOF-S18 

Cái SPOF-S23 

Cái SPOF-C18 

Cái SPOF-C19 

Cái SPOF-SC18 

Cái SPOF-SC23 

23 
Kẹp ống đặt nội khí 

quản các loại 

Cái MAF-18 Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan Cái MAF-20 

Cái MAF-25 



24 
Kẹp sinh thiết các 

loại 

Cái PUN-B23 Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan Cái PUN-B18 

Cái PUN-B25 

25 
Kẹp mạch máu 

Bulldog các loại 

Cái BUL-3.5 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái BUL-C3.5 

Cái BUL-S3.5 

Cái BUL-S4.5 

Cái BUL-SC3.5 

Cái BUL-SC4.5 

26 

Dụng cụ banh dùng 

trong phẫu thuật các 

loại 

Cái RET-SE2S 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái RET-SE3S 

Cái RET-SE2B 

Cái RET-SE3B 

Cái RET-HE15 



Cái RET-RA15 

Cái RET-WA13B 

Cái RET-WA16B 

Cái RET-GE14 

Cái RET-GE19 

Cái RET-EY8 

Cái RET-EY10 

Cái RET-EY12 

Cái RET-EY14 

Cái RET-AU5 

Cái RET-AU7 

Cái RET-AU6 

Cái RET-SA23M 

26 

Dụng cụ banh dùng 

trong phẫu thuật các 

loại 

Cái RET-SA23L Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái RET-HO24 



Cái RET-HO27 

Cái RET-US21 

Cái RET-RI26 

Cái RET-RI28 

Cái HMR-17 

27 
Dụng cụ móc trong 

phẫu thuật các loại 

Cái HOK-F12.7 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái HOK-F18 

Cái HOK-O12.7 

Cái HOK-D18.5 

Cái HOK-S16 

Cái HOK-L12 

Cái HOK-G13 

Cái HOK-J2 

Cái HOK-J5 

Cái HOK-J7 

Cái HOK-J10 

Cái CAD-14 



28 
Ống hút dùng trong 

phẫu thuật các loại 

Cái UTU-P10 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái UTU-PC8 

Cái UTU-Y28 

Cái TUB-E8 

Cái TUB-E9 

Cái TUB-E10 

Cái TUB-E12 

Cái TUB-E14 

Cái TUB-E16 

Cái QNO-23 

29 

Dụng cụ banh trực 

tràng, âm đạo trong 

sản khoa các loại 

Cái HMR-S 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái HMR-F24 

Cái HMR-F30 

Cái HMR-F36 

Cái HMR-P14 

Cái HMS-C 

Cái HMS-A 

Cái HMS-P 

Cái HMS-M 



Cái VSP-21 

Cái VSP-26 

Cái VSP-30 

Cái VSP-S 

30 

Dụng cụ nong, que 

thăm dò trong sản 

khoa các loại 

Cái HEG-S1 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái HEG-S2 

Cái HEG-DS 

Cái HEG-D3 

Cái HEG-D5 

Cái HEG-D7 

30 

Dụng cụ nong, que 

thăm dò trong sản 

khoa các loại 

Cái HEG-D9 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái HEG-D11 

Cái HEG-D13 

Cái HEG-D15 

Cái HEG-D17 

Cái UPR-31 

Cái UPR-M33 

Cái UPR-S33 

Cái UPR-MC30 

Cái UB-S 

Cái UV-S1 



Cái UV-S2 

31 
Dụng cụ banh mũi 

các loại 

Cái SPE-B5 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái SPE-B6 

Cái SPE-B7 

Cái SPE-C8 

Cái SPE-C12 

Cái SPE-WIL 

Cái SPE-LA 

Cái BIK-V12-20 

Cái BIK-V12-25 

Cái BIK-V12-30 

Cái BIK-V15-20 

Cái BIK-V15-25 

Cái BIK-V15-30 

Cái BIK-12 

Cái BIK-12C 

Cái BIK-B14 

Cái BIK-K35 

Cái BIK-K50 



Cái BIK-K75 

Cái BIK-K90 

Cái SPE-LI 

32 
Dụng cụ banh vành 

mi mắt các loại 

Cái SPE-W10 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái SPE-W14 

Cái SPE-W15 

Cái SPE-LB 

Cái SPE-LBR 

Cái SPE-LBS 

33 

Dụng cụ đặt nội khí 

quản và phụ kiện 

các loại 

Cái LAM-3 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái LAM-B0 

Cái LAM-B1 

Cái LAM-B2 

Cái LAM-B3 

Cái LAM-B4 

Cái LAM-C 

Cái LAM-H 

Cái LAM-L 

33 

Dụng cụ đặt nội khí 

quản và phụ kiện 

các loại 

Cái LAM-4 Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan Cái LAP-B0 

Cái LAP-B1 



Cái LAP-B2 

Cái LAP-B3 

Cái LAP-B4 

Cái LAP-C 

Cái LAP-H 

Cái LAP-L 

Cái LAS-2 

Cái LAS-3 

Cái LAS-B0 

Cái LAS-B1  

Cái LAS-B2 

Cái LAS-C 

Cái LAS-H 

Cái LAS-L 

Cái LAF-3 

Cái LAF-B1 

Cái LAF-B2 

Cái LAF-B3 

Cái LAF-B4 

Cái LAF-C 

Cái LAF-H 

Cái LAF-L 

34 Mũi khoan các loại 

Cái DRB-10 Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan Cái DRB-15 

Cái DRB-20 



Cái DRB-25 

Cái DRB-27 

Cái DRB-32 

Cái DRB-35 

Cái DRB-40 

Cái DRB-45 

Cái DRB-50 

35 
Búa phẫu thuật các 

loại 

Cái HAM-N18 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái HAM-T19 

Cái HAM-140 

Cái HAM-165 

Cái HAM-220 

Cái HAM-500 

Cái HAM-700 

Cái HAM-1000 

36 Búa thử phản xạ 
Cái 

HAM-TR 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái 



37 
Gương soi thanh 

quản 

Cái 
DTM-12 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái 

38 Banh miệng 
Cái 

MG-12 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái 

39 Đè lưỡi 
Cái 

JAP-10 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái 

40 
Dụng cụ trám răng 

các loại 

Cái DTS-16 Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan Cái DTS-17 

41 Bơm tiêm nha khoa 
Cái 

DTSY-13 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái 

42 Bộ đo thính lực 
Cái 

TF 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái 

43 Thước đo 
Cái 

CAL-A40L 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái 



44 Dây cưa sọ não 
Cái 

GIG-W40 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái 

45 
Dụng cụ bấm xương 

các loại 

Cái YD-10SC 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái YD-10SA 

Cái YD-14SA 

Cái YD-14KA 

Cái PUN-E13 

46 
Kim thông tuyến lệ 

các loại 

Cái PRO-0 
Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan Cái PRO-000 

Cái PRO-1 

Cái PRO-3 

47 
Dụng cụ thông hậu 

môn các loại 

Cái HMF-S 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái HMF-C 

Cái HMK-16 

Cái HMK-19 

Cái HMK-22 



48 Loa soi tai 
Cái 

EKH-4 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái 

49 
Dụng cụ giữ đinh  

các loại 

Cái HOD-K Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan Cái HOD-PM 

Cái HOD-PL 

50 Kềm cắt bột các loại 
Cái SPR-H28 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 
Cái SPR-L24 

51 Giá lưới các loại 

Cái HAM-C4 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái HAM-C5 

Cái HAM-RA 

Cái HAM-DE 

Cái HAM-BA 

Cái HAM-BAT 

52 
Khay quả đậu các 

loại 

Cái HAM-VA Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan Cái HAM-19 

Cái PINW-19 



53 Bát inox các loại 

Cái CAL-20 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Cái CAL-A20 

Cái CAL-40 

Cái CAL-A40 

Cái NAF-D17 

54 Hộp inox các loại 

Hộp HEB-1 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Sarfraz and 

Brothers-

Pakistan 

Đường Paki Kotli; Daska 

Gần Syeda Ayesha 

Madrisa, Sialkot-Pakistan 

Hộp SKG-S 

Hộp DTM-14 

Hộp DTM-16 

Hộp DTM-18 

Hộp DTM-20 

Hộp DTM-22 

Hộp DTM-22 

Hộp DTM-24 

Hộp DTM-26 

Hộp DTM-28 

 


